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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMIWTGAJ294

Mã CQT (Code): 0044A9B8A5F8F741FCBECBAB20A00ED446

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037678(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HÀ ĐÔNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 5,00 50.182 250.9101

25.091Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,00%(Discount rate): (Discount amount):

225.819Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

243.885Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 18.066Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai trăm bốn mươi ba nghìn tám trăm tám mươi lăm đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMIWTGAJ294
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): X9IXTBELV8X

Mã CQT (Code): 0025FD21C662EB40B7A8F8EB7C045B8FFD

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037677(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HÀ ĐÔNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

Tai heo muối 400gTH400 Túi 10,00 107.205 1.072.0503

4.761.830Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

5.142.776Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 380.946Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Năm triệu một trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=X9IXTBELV8X
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 7KIDTWJV0K3

Mã CQT (Code): 003FC5E365B319462AA15DC22FE4B71C26

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037676(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1551

367.155Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

396.527Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 29.372Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba trăm chín mươi sáu nghìn năm trăm hai mươi bảy đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7KIDTWJV0K3
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): J7I5TJK1DER

Mã CQT (Code): 0058C3B9CBCD9244AD8BAAFCCCF07E8E4B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037675(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA THĂNG LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 50,00 111.058 5.552.9002

7.021.520Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

7.583.242Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 561.722Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bảy triệu năm trăm tám mươi ba nghìn hai trăm bốn mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=J7I5TJK1DER


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 8_IBTB39EPZ

Mã CQT (Code): 000D150F07D1E94170B63AE230178EE080

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037674(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA THĂNG LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 20,00 130.922 2.618.4401

261.844Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu10,00%(Discount rate): (Discount amount):

2.356.596Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.545.124Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 188.528Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu năm trăm bốn mươi lăm nghìn một trăm hai mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=8_IBTB39EPZ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): W4I9TAZ8N9V

Mã CQT (Code): 00327DEB640C1E4CEF826A407AA2DAB56C

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037673(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Giò lụa 500gGL500KT Túi 5,00 86.250 431.2501

431.250Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

465.750Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 34.500Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn trăm sáu mươi lăm nghìn bảy trăm năm mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=W4I9TAZ8N9V
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): _RI4TZP85B4

Mã CQT (Code): 004595688304EE43118D6DB72DEF872C94

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037672(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA THĂNG LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 10,00 101.206 1.012.0602

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 10,00 90.750 907.5003

3.388.180Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

3.659.234Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 271.054Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Ba triệu sáu trăm năm mươi chín nghìn hai trăm ba mươi bốn đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=_RI4TZP85B4
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 0PIPTZN12JJ

Mã CQT (Code): 00D8DF3BB7F9D94001A2952D0DEB04DF1B

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037671(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 5,00 90.750 453.7501

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6202

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 10,00 50.182 501.8203

50.182Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu2,07%(Discount rate): (Discount amount):

2.374.008Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

2.563.929Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 189.921Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Hai triệu năm trăm sáu mươi ba nghìn chín trăm hai mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=0PIPTZN12JJ
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): N_I3TPWEKM0

Mã CQT (Code): 004F8D1F8D08B1449E9FBD4A2811C01080

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037670(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA THĂNG LONGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 20,00 73.431 1.468.6201

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1602

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 10,00 130.922 1.309.2203

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 30,00 50.182 1.505.4604

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 20,00 90.750 1.815.0005

281.468Tỷ lệ CK Số tiền chiết khấu3,38%(Discount rate): (Discount amount):

8.037.992Cộng tiền hàng (Đã trừ CK):(Total before VAT):

8.681.031Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 643.039Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Tám triệu sáu trăm tám mươi mốt nghìn không trăm ba mươi mốt đồng
chẵn.

(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=N_I3TPWEKM0


P
há

t 
hà

nh
 b

ở
i 

ph
ần

 m
ềm

 M
eI

nv
oi

ce
.v

n 
- 

C
ôn

g 
ty

 C
ổ 

ph
ần

 M
IS

A
 (

w
w

w
.m

is
a.

co
m

.v
n)

 -
 M

S
T

: 
0

1
0

1
2

4
3

1
5

0

Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 2JI_TDJ140J

Mã CQT (Code): 005BCD8BF9D4A14E1EAB437C8068104790

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037669(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7401

Chân gà sốt cay 400gCGSC400 Túi 10,00 90.750 907.5002

4.239.240Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.578.379Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 339.139Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu năm trăm bảy mươi tám nghìn ba trăm bảy mươi chín đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=2JI_TDJ140J
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): VNIDTRV4LER

Mã CQT (Code): 00EAE5D2E686014AC2AAAE2F3A536F6189

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037668(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

Chuyển khoản Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1551

Chân giò heo muối 500gCGM500 Túi 3,00 101.206 303.6182

Gà muối 500gGM500 Túi 40,00 111.058 4.442.3203

Giò lụa 500gGL500KT Túi 2,00 86.250 172.5004

5.285.593Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

5.708.440Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 422.847Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Năm triệu bảy trăm linh tám nghìn bốn trăm bốn mươi đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=VNIDTRV4LER
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): ZMIWTGAJ2_R

Mã CQT (Code): 00B71948B1FD1645ADBC847F20ED620D36

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037667(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HÀ ĐÔNGHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Gà muối 500gGM500 Túi 20,00 111.058 2.221.1601

Bắp bò muối 500gBBM500 Túi 5,00 215.677 1.078.3852

Tai heo muối 400gTH400 Túi 5,00 107.205 536.0253

3.835.570Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.142.416Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 306.846Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu một trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm mười sáu đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=ZMIWTGAJ2_R
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): 7KIDTWJV0_6

Mã CQT (Code): 00418DCA96313E44AEAD984E433A4540B4

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037666(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Chân giò heo muối 300gCGM300 Túi 5,00 73.431 367.1551

Gà muối 500gGM500 Túi 30,00 111.058 3.331.7402

Giò tai nấm hương 500gGTNH500 Túi 2,00 93.568 187.1363

3.886.031Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

4.196.913Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 310.882Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Bốn triệu một trăm chín mươi sáu nghìn chín trăm mười ba đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=7KIDTWJV0_6
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Mã tra cứu hóa đơn

Tra cứu tại Website https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/(Search on Website):

(Invoice code): R8I7TM0WLXW

Mã CQT (Code): 00201C8DCB30014CC280B90F3272BEB462

Hóa đơn chuyển đổi từ hóa đơn điện tử

(Sign): 1C22TNT

00037665(No):

Ký hiệu

Số(VAT Invoice)

07 tháng 9 2022(Date) năm
(Invoice converted from E-invoice)

Ngày (month) (year)

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC THƠM

0309391503Mã số thuế

Địa chỉ 12/14/18 Đường 49, Khu phố 7, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

(Tax code):

(Address):

028. 629 066 31Điện thoại (Tel):

072-1-00-510442-0 (VND)  tại Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Kỳ ĐồngSố tài khoản (Bank account):

- 028. 629 066 24

0302249586-001Mã số thuế

Địa chỉ Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt
Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MM MEGA MARKET (VIỆT NAM)
TẠI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Tên đơn vị(Company's name):

(Tax code):

(Address):

MM MEGA HOÀNG MAIHọ tên người mua hàng (Buyer):

TM/CK Số tài khoản (Bank account):(Payment method):Hình thức thanh toán

STT Mã hàng Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị
tính

Số lượng Đơn giá Thành tiền

(No) (Item code) (Name of goods and services)

(Unit)

(Quantity) (Unit price) (Amount)

A B C D 1 2 3=1x2

Bắp bò muối 300gBBM300 Túi 5,00 130.922 654.6101

Giò Tai Lưỡi Xào 250gGTLX250G Túi 2,00 50.182 100.3642

754.974Cộng tiền hàng: (Total before VAT):

815.372Tổng tiền thanh toán (Total amount):

Thuế suất GTGT (VAT rate): 8 % 60.398Tiền thuế GTGT (VAT amount):

Số tiền viết bằng chữ Tám trăm mười lăm nghìn ba trăm bảy mươi hai đồng chẵn.(Total amount in words):

Người mua hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Phạm Ngọc Thúy

Ngày chuyển đổi 07/09/2022

Người chuyển đổi

(Ký, ghi rõ họ, tên)
(Signature, full name) (Signature, full name) (Signature, full name)

Ký bởi:

Ký ngày:

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC
THƠM

07/09/2022

(Converter) (Buyer) (Seller)

(Conversion date):

(Cần kiểm tra, đối chiếu trước khi lập, giao, nhận hóa đơn)

https://www.meinvoice.vn/tra-cuu/?sc=R8I7TM0WLXW

